Họ và tên: ……………………………………………  Lớp: ………  Ngày: ……/……/………
PHIẾU HỌC TẬP
Lịch sử 12 – Kết nối tri thức – Bài 14: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
SGK tr.82–87 · Thời gian: 25 phút trên lớp (Phần III có thể hoàn thiện ở nhà) · Tổng: 10 điểm = 4 (Biết) + 3 (Hiểu) + 3 (Vận dụng)
Hướng dẫn: đọc sách giáo khoa tr.82–87, làm lần lượt ba phần theo mức tăng dần. Chưa chắc chắn ở Phần I thì xem lại sách trước khi làm Phần II và III.
PHẦN I — MỨC BIẾT (NHẬN BIẾT) · 4 điểm
Yêu cầu: Nhớ lại, nối, điền đúng thông tin có trong bài học.
Câu 1 (0,75 điểm)
Ngày 20-9-………, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc. Năm ………, Việt Nam gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). Ngày 5-8-1995, Việt Nam và ……… chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Câu 2 (0,5 điểm)
Từ năm 2006, chủ trương đối ngoại của Việt Nam chuyển sang:
A. Chỉ hội nhập khu vực
B. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
C. Đóng cửa với bên ngoài
D. Chỉ hợp tác với các nước láng giềng
Câu 3 (1 điểm)
Nối sự kiện ở cột A với thời gian ở cột B.
	CỘT A
	CỘT B

	1. Bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc
	a. 1995

	2. Gia nhập ASEAN
	b. 1979

	3. Việt Nam tham gia Hội nghị Phong trào Không liên kết ở La Ha-ba-na
	c. 1991

	4. Cùng Liên Xô bay vào vũ trụ
	d. 1980



Kết quả nối:  1 – ……;  2 – ……;  3 – ……;  4 – ……
Câu 4 (1 điểm)
Em hãy đánh dấu ✓ vào ô Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận định.
	Ý
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	a)
	Việt Nam hai lần được bầu vào Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2008–2009 và 2020–2021.
	
	

	b)
	Việt Nam kí hiệp định EVFTA và RCEP.
	
	

	c)
	Việt Nam chỉ giải quyết các bất đồng về biên giới, biển bằng biện pháp quân sự.
	
	

	d)
	Việt Nam tham gia đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu và kí Nghị định thư Ki-ô-tô.
	
	



Câu 5 (0,75 điểm)
Hoàn thành bảng đối ngoại giai đoạn 1975–1985.
	Hoạt động
	Những nét chính

	Với các nước xã hội chủ nghĩa
	

	Với các nước Đông Nam Á
	

	Với tổ chức quốc tế và nước khác
	



PHẦN II — MỨC HIỂU (THÔNG HIỂU) · 3 điểm
Yêu cầu: Giải thích, so sánh, phân biệt, khai thác tư liệu, nhận xét.
Câu 6 (1,5 điểm)
Hoàn thành bảng đối ngoại thời kì Đổi mới (từ 1986).
	Nội dung
	Những nét chính

	Phá thế bao vây, cấm vận
	

	Hội nhập khu vực, thế giới
	

	Bảo vệ chủ quyền, văn hoá, nhân đạo
	



Câu 7 (1,5 điểm)
Nêu ý nghĩa của việc Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN III — MỨC VẬN DỤNG · 3 điểm
Yêu cầu: Giải quyết tình huống, liên hệ thực tiễn, đề xuất ý kiến có lập luận.
Câu 8 (2 điểm)
Tìm dẫn chứng giai đoạn từ 1986 đến nay để làm rõ nhận định: “Hoạt động đối ngoại đã và đang góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)
Nêu một hoạt động của trường em (hoặc địa phương em) góp phần xây dựng hình ảnh đất nước tươi đẹp, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Vì sao hoạt động ấy có ý nghĩa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Em tự đánh giá Phần III (khoanh vào mức em đạt):
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0–2 đ)
	Đạt (3–4 đ)
	Tốt (5 đ)

	Nội dung kiến thức đúng, đủ, bám sách giáo khoa
	Thiếu hoặc sai nhiều ý chính
	Đúng ý chính, còn thiếu chi tiết
	Đúng, đủ, có dẫn chứng từ bài học

	Lập luận, liên hệ thực tiễn
	Chưa có lí do hoặc liên hệ
	Có lí do/ ví dụ nhưng chưa rõ
	Lí do rõ ràng, ví dụ cụ thể, thuyết phục








